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I.  MỤC TIÊU:
1.   Kiến thức:
- Luyện tập tổng hợp thông qua một số đề thi theo cấu trúc mới gồm 2 phần: 
Đọc-hiểu văn bản và Làm văn.  
- Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1
2. Năng lực:
a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác.
b. Các năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
-  Kế hoạch dạy học
-  Học liệu: đề và hướng dẫn làm bài  
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập nội dung đã học.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                             HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU   
Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập tổng hợp đoạn văn, tiếng việt. Hệ thống các kiến thức đã học về hai phần: Từ vựng và ngữ pháp,tập làm văn.
	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	HOẠT ĐỘNG GV +HS
	  NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B1: Giao nhiệm vụ học tập

Nhóm 1 :Kiến thức về từ vựng?
Nhóm 2: Kiến thức ngữ pháp
-Học sinh thảo luận
-Trả lời câu hỏi đã chuẩn bị ?
-Báo cáo kết quả (đại diện nhóm)
-Các nhóm nhận xét, GV nhận xét chốt kiến thức ?


-Thế nào là trường từ vựng?











-Thế nào là từ tượng hình, tượng thanh? Tác dụng?












-Thế nào là từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội?





-Cách sử dụng?


-Thế nào là trợ từ?




Thán từ là gì? Gồm mấy loại?


-Tình thái từ là gì?

-Các loại tình thái từ?



	A. Tiếng Việt:
I.Từ vựng 
1. Trường từ vựng:
* Khái niệm: Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất 1 nét chung về nghĩa .
*Lưu ý:
- Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.
- Các trường từ vựng nhỏ trong trường từ vựng lớn có thể thuộc nhiều từ loại khác nhau
- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.
2. Từ tượng hình và từ tượng thanh:
*Từ tượng hình: là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật; từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người.
+ Công dụng: gợi hình ảnh âm thanh cụ thể sinh động, có giá trị biểu cảm cao; thường được dùng trong văn miêu tả và tự sự.
*Từ tượng thanh: là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người: hu hu, ư ử...
+ Công  dụng: gợi hình ảnh, âm thanh cụ thể sinh động, có giá trị biểu cảm cao.
3. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội:
*Từ ngữ địa phương: Khác với từ toàn dân từ địa phương là từ chỉ sử dụng ở 1 địa phương nhất định.
*Biệt ngữ xã hội: chỉ được dùng trong 1 tầng lớp xã hội nhất định 
- Sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp tránh lạm dụng.
II.Ngữ pháp 
1. Trợ từ, thán từ, tình thái từ:
a.Trợ từ: là những từ chuyên đi kèm 1 từ ngữ trong câu để nhấn mạnh, biểu thị thái độ giá trị sự vật, sự việc được nói đến.
bThán từ: là những từ dùng để bộ lộ tình cảm, cám xúc hoặc để gọi đáp.
Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi tách riêng thành một câu độc lập.
- Gồm 2 loại: 
+ Bộc lộ tình cảm, cảm xúc
+ Gọi đáp.
c.Tình thái từ: là những từ được thêm vào trong câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.
 Có 4 loại tình thái từ thường gặp:
+ TTT nghi vấn: à, ư, chứ, chăng...
+ TTT cầu khiến: đi, với, nào...
+ TTT cảm thán: thay, sao...
+ TTT biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, mà, vậy…

	-Thế nào là chủ đề của văn bản và tính thống nhất về chủ đề của văn bản?



*Chủ đề của VB: là đối tượng và vấn đề chính (chủ yếu) được tác giả nêu lên, đặt ra trong VB.
- Tính thống nhất về chủ đề của VB: là chỉ biểu đạt nội dung mà chủ đề đã xác định không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.




- Bố cục văn bản

-?Nêu cách trình bày nội dung phần thân bài? 
?Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản?
*Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản 
- Dùng từ ngữ để liên kết các đọan văn.
- Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn 





- Nội dung chủ yếu, nghệ thuật đặc sắc, thể loại, tác giả của phần văn học nước ngoài đã học.

	B. Tập làm văn
1. Chủ đề của văn bản và tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
- Chủ đề: thể hiện ở nhan đề, đề mục (các phần) từ ngữ then chốt lặp đi lặp lại  biểu đạt chủ đề - nội dung của văn bản. 
- Tính thống nhất về chủ đề của VB: là chỉ biểu đạt nội dung mà chủ đề đã xác định không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.
2.Bố cục văn bản:
 Ba phần của văn bản đều thống nhất, hướng tới, xoay quanh làm sáng tỏ chủ đề.
- Mở bài: nêu ra nhiệm vụ chủ đề văn bản.
-Thân bài: thường có một số đoạn nhỏ trình bày các khía cạnh của chủ đề
- Kết bài: tổng kết chủ đề
3.Cách trình bày nội dung phần thân bài 
- Trình bày theo trình tự tùy thuộc vào kiểu văn bản 
- Trình tự sắp xếp các sự việc phần thân bài: theo thời gian không gian, theo sự phát triển của sự việc ....
4. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản.
C.Văn học
1. Cô bé bán diêm
Truyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.
2.Chiếc lá cuối cùng 
Chiếc lá cuối cùng là câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa những người nghệ sĩ nghèo. Qua đó, tác giả thể hiện quan niệm của mình về mục đích của sáng tạo nghệ thuật.
3.Đánh nhau với cối xay gió 


                                       HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
ĐỀ 1
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong phút rạo rực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại:
 - Mày dại quá! Vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày may vá, sắm sửa cho và bế em bé chứ.
  Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa...”
                                                                         (Ngữ văn 8- tập 1)
Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Văn bản đó nằm trong tác phẩm nào?  Tác giả là ai?
Câu 2: Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 3: Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? Việc lựa chọn ngôi kể như vậy có tác dụng gì?
Câu 4: Tìm trong đoạn văn trên một trường từ vựng và gọi rõ tên trường từ vựng ấy.
Câu 5:Đoạn văn trên kể lại sự việc gì?
Câu 6: Từ tình cảm của mẹ con trong đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phương pháp lập luận tổng hợp – phân tích- tổng hợp để nêu suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Trong đoạn có sử dụng một câu ghép, một thán từ (gạch chân, chú thích rõ).
Câu 7: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm sâu sắc nhất của em với mẹ
	ĐÁP ÁN
Câu 1:
 Đoạn văn trích từ văn bản “Trong lòng mẹ”, trong tác phẩm “Những ngày thơ ấu”, tác giả là Nguyên Hồng
Câu 2: Thể loại: hồi ký (được viết năm 1938)
PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
Câu 3: Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
-Người kể: chú bé Hồng
-Tác dụng của ngôi kể: 
+ Giúp nhân vật chú bé Hồng có thể trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của mình
+ Làm câu chuyện trở nên chân thực hơn
Câu 4:- Trường chỉ hành động của tay: vuốt ve, gãi
             -Trường chỉ bộ phận cơ thể người: long, bầu sữa, bàn tay, trán, cằm, lung
Câu 5: Đoạn văn kể lại cảm giác sung sướng hạnh phúc của bé Hồng khi được ở trong vòng tay êm ái của mẹ, xóa nhòa đi những lời nói cay độc của bà cô
Câu 6: Yêu cầu: Trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử (nghị luận xã hội)
Mở đoạn: giới thiệu vấn đề nghị luận: Tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc đời này chính là tình mẫu tử
Thân đoạn: 
-Giải thích: Tình mẫu tử là tình cảm mẹ con thân thiết ruôt thịt, là tình cảm yêu thương, chở che, của mẹ dành cho con và tình cảm yêu thương, kính trọng,biết ơn của con dành cho mẹ. Đó là tình cảm yêu thương, sẵn sàng hi sinh, bảo vệ nhau.
-Biểu hiện của tình mẫu tử:
+ Mẹ nuôi nấng con khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, chăm sóc con, tạo cho con điều kiện sống và phát triển tốt nhất, lo lắng mỗi lúc con ốm con đau, san sẻ mỗi khi con thất bại, chia vui và hạnh phúc mỗi lúc con thành công
+ Con được mẹ chăm sóc nuôi nấng, con cũng dành cho mẹ tình yêu thương vô hạn, con giúp mẹ việc nhà, con gắng học giởi chăm ngoan để không phụ lòng mẹ. Lớn lên con chăm sóc mẹ, bên cạnh mẹ mỗi lúc mẹ buồn, mẹ ốm đau, khi mẹ già đi, con chính là người phụng dưỡng mẹ,....
-Ý nghĩa của tình mẫu tử:
+ Là nơi nương tựa, giúp ta vượt qua mọi sóng gió
+ Là nơi tiếp cho ta them động lực, sức mạnh.
-Liên hệ bản thân
Kết đoạn: Khẳng định lại giá trị của tình mẫu tử là thiêng liêng nên mỗi người phải luôn khắc ghi trong lòng để có hành động saoo cho xứng đáng
Câu 7:* Mở bài
-Giới thiệu kỉ niệm sấu sắc của em với mẹ và cảm xúc, ấn tượng của em về kỉ niệm đó
*Thân bài: Kể kỉ niệm theo trình tự, đan xen các yếu tố miêu tả, biểu cảm
-Hoàn cảnh
-Diễn biến
 -Kết quả
-Sự thay đổi bản thân
*Kết bài: Nêu cảm xúc và lời hứa sau sự việc.
ĐỀ2
Đọc đoạn trích và thực hiên các yêu câù:
“ Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiến hậu lại .
Tôi vui vẻ bảo :
- Thế là được, chứ gì? Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước.
- Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác? ...
- Việc gì còn phải chờ khi khác ? ... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây ! Tôi làm nhanh lắm ...
- Đã biết , nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc ...
Mặt lão nghiêm trang lại ...
- Việc gì thế , cụ ?
- Ông giáo để tôi nói ... Nó hơi dài dòng một tí .
- Vâng , cụ nói .
- Nó thế này , ông giáo ạ ! ”
( Trích Ngữ văn 8 , tập 1 - Nhà xuất bản Giáo dục )
Câu 1. Xác định thể loại và ngôi kể chuyện của văn bản có đoạn trích trên. Việc lựa chọn ngôi kể chuyện này có tác dụng như thế nào? (1,0 điểm)
Câu 2. Trong đoạn trích trên lão Hạc muốn nhờ ông giáo việc gì? Việc đó giúp em hiểu gì về nhân vật này? (1,0 điểm)
Câu 3. Xác định từ ngữ thuộc một trường từ vựng trong đoạn trích, gọi tên trường từ vựng đó? (0,5 điểm)
Câu 4. Nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao có nhiều phẩm chất tốt  đẹp. Hãy lựa chọn một phẩm chất em ấn tượng nhất và viết đoạn văn khoảng 10 – 12 câu trình bày theo cách diễn dịch làm sáng tỏ phẩm chất ấy của nhân vật. Đoạn văn có sử dụng trợ từ (chú thích rõ từ ngữ là trợ từ) 
                                           Gợi ý 
Câu 1- Thể loại: Truyện ngắn
- Ngôi kể: Ngôi thứ 1 (ông giáo)
- Tác dụng của việc lựa chọn người kể chuyện:
+ Là người gần gũi, chứng kiến toàn bộ cảnh đời của Lão Hạc => Câu chuyện mang tính chủ quan, nhân vật bộc lộ trực tiếp tư tưởng tình cảm, cảm xúc
(Hs nêu được 2 ý trở lên cho điểm tối đa) 
Câu 2* Lão Hạc muốn nhờ ông giáo:
- Thứ nhất: Nhờ ông giáo cho lão gửi ba sào vườn của con trai lão
- Thứ hai: Gửi ông giáo 30 đồng bạc nhờ lo ma chay hộ, còn thiếu đâu thì nhờ hàng xóm
=> Phẩm chất lão Hạc: tự trọng, giàu tình yêu thương con
Câu3:- Hs xác định đúng từ ngữ (0,25đ), tên trường từ vựng (0,25đ)
+ Ví dụ: Trường hoạt động: nói, cười, bảo, ngồi,…
Câu 4	
*Hình thức: (1,0 điểm)
+ Cách trình bày: Đoạn văn diễn dịch, diễn đạt rõ ràng, trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu
+ Số câu: khoảng 10 – 12 câu
+ Yêu cầu Tiếng Việt: Chỉ rõ trợ từ (không chú thích không cho điểm)
* Nội dung: (2,5 điểm)
- Làm rõ một phẩm chất của lão Hạc trong truyện ngắn:
+ Nêu được phẩm chất nhân vật
+ Phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ phẩm chất
+ Đánh giá nghệ thuật khắc họa phẩm chất nhân vật
+ Bày tỏ cảm xúc về nhân vật 
ĐỀ 3
Cho đoạn trích sau:
	“Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
	Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm”.
(SGK Ngữ văn 8 – tập 1, NXB Giáo dục) 
Câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản đó.  
Câu 2: Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản mà em vừa nêu.  
Câu 3: Tìm các từ thuộc trường từ vựng hành động của chị Dậu trong đoạn trích trên. Việc sử dụng các từ đó có tác dụng gì?  
Câu 4: Viết đoạn tổng – phân – hợp từ 9 – 12 câu làm rõ nhận định: Chị Dậu tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương vừa có sức phản kháng tiềm tàng, mạnh mẽ. Trong đoạn có sử dụng 1 thán từ (gạch chân và chú thích rõ).    
                                                       Gợi ý: 
Câu 1- Văn bản: Tức nước vỡ bờ- Tác giả: Ngô Tất Tố  
- Hoàn cảnh sáng tác: năm 1939, trích trong tiểu thuyết Tắt đèn
  Câu 2:Ý nghĩa nhan đề:
- Nghĩa đen: chỉ hiện tượng tự nhiên khi nước quá nhiều sẽ làm cho bờ ngăn nước bị vỡ
- Nghĩa bóng: nó chỉ một hành động phản kháng của con người do đã quá sức chịu đựng 
→ Nhan đề hợp lí, thể hiện quá trình từ áp bức đến phản kháng của chị Dậu
Câu 3: - Trường từ vựng hành động của chị Dậu: túm, ấn dúi, xô đẩy, nắm, giằng co, du đẩy, buông, vật, túm, lẳng
- Tác dụng: 
-Thấy được sức mạnh của người nông dân
Thấy được sức phản kháng tiềm tàng, mạnh mẽ- Trường từ vựng hành động của chị Dậu: túm, ấn dúi, xô đẩy, nắm, giằng co, du đẩy, buông, vật, túm, lẳng
- Tác dụng: 
-Thấy được sức mạnh của người nông dân
Thấy được sức phản kháng tiềm tàng, mạnh mẽ
	ĐỀ 3
 Phần 1 – Đọc hiểu  (3đ):
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi;
Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
      - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
      - Cụ bán rồi?
      - Bán rồi. Họ vừa bắt xong.
      ... Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc.
                                                                  (Ngữ văn 8, tập 1)
a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Người xưng tôi trong đoạn trích là nhân vật nào? 
b. Xác định từ tượng thanh, từ tượng hình có trong đoạn văn? Việc sử dụng các từ đó có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả tâm trạng của nhân vật?
c. Đoạn văn trên kể lại sự việc gì? Qua đoạn văn trên, em có cảm nhận như thế nào về nhân vật ông “lão”
Phần 2:  Làm văn (7đ):
Câu 1:  Từ đoạn trích trên, em hãy viết 1 đoạn văn với câu chủ đề: Lòng nhân ái là điều rất cần thiết trong cuộc sống của con người.
Câu 2: Kể lại một kỉ niệm với gia đình khiến em nhớ nhất.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời.
* Dự kiến trả lời: 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	I. Đọc hiểu
	5.0

	a
	+  Đoạn văn trích trong văn bản “Lão Hạc”
+  Tác giả: Nam Cao
+  nhân vật tôi là ông giáo
	0,25 đ
0,25 đ
0.5 đ

	b
	+ Các từ tượng hình: co rúm, ngoẹo, móm mém
+ Các từ tượng thanh: hu hu
+ Tác dụng: Làm nổi bậ ttâm trạng đau khổ, ân hận, day dứt của lão Hạc sau khi bán chó
	0,25đ
0,25đ
0.5 đ

	c
	· Đoạn văn kể lại sự việc lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo
· Qua đoạn trích, ta thấy lão hạc là một người nông dân nhân hậu, có tình có nghĩa

	0.5
05

	
	II. LÀM VĂN
	

	1
	· Mở đoạn: Câu chủ đề(đề bài)
· Thân đoạn: nói về sự cần thiết của lòng nhân ái
*Vì cuộc đời mỗi người không thể sống mà thiếu tình yêu thương, sống để yêu thương từ khi ta chào đời đến khi ta xuôi tay nhắm mắt, ta đều được sống trong tình yêu thương : là ba mẹ, người thân, là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ
*Tình yêu thương là 1 tình cảm đẹp, nó được ví như dòng suối mát trong, như biển cả mênh mông, như vầng trăng sáng đẹp
+ Là chất keo vô hình gắn kết giữa người và người
+ Nó là liều thuốc giải cho những cãi vã xung đột, những xích mích hận thù 
+ Nó là sức mạnh nâng đỡ những mảnh đời cơ cực, bất hạnh. Là tiếng gọi thức tỉnh cho những ai lạc lối lầm đường
+ Nó là ánh sáng xua đi bóng tối  khổ đau và tủi cực
*Sống biết yêu thương không có nghĩa là ta sẽ mất đi mà là ta đang nhận lại: nhận lại yêu thương, niềm tin, sự thanh thản và hạnh phúc 
* Những người sống biết yêu thương thường được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Trái lại, nếu sống vị kỉ, hẹp hòi sẽ bị mọi người coi thường, ghét bỏ
*Lấy một dẫn chứng cụ thể
- Kết đoạn: Rút ra bài học
	0,25


1,5
















0,25
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	1. Mở bài
- Giới thiệu mối quan hệ của bản thân với người mà mình đã có được kỉ niệm giàu ấn tượng và sâu sắc 
- Kể lại hoàn cảnh nảy sinh kỉ niệm ấy 
2. Thân bài
(1) Giới thiệu chung về tình cảm của bản thân với người mà ta sắp kể
(2) Kể về kỉ niệm.
- Câu chuyện diễn ra vào khi nào?
- Kể lại nội dung sự việc.
+ Sự việc xảy ra thế nào?
+ Cách ứng xử của mọi người ra sao?
- Kỉ niệm ấy đã để lại trong bản thân điều gì? 
3. Kết bài- Nhấn mạnh lại ý nghĩa của kỉ niệm ấy.
* Lưu ý: 
- Bài viết phải biết kết hợp với miêu tả, biểu cảm
- Khi chấm bài, giáo viên cần khuyến khích những bài có tính sáng tạo
- Bài mắc lỗi chính tả, diễn đạt thì trừ điểm hợp lí
	0.5
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3.0





0.5


ĐỀ SỐ 4
Phần 1: Đọc hiểu (3đ): 
Cho đoạn văn sau:
Trong cuộc đời mỗi người, kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò, nhất là buổi tựu trường đầu tiên, thường được ghi nhớ mãi mãi. Để diễn tả dòng cảm nghĩ này, một nhà văn đã viết:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học….”
(Trích Ngữ Văn 8, tập một – NXB Giáo dục, 2016)
Câu 1(1điểm).Những câu văn trên được rút ra từ văn bản nào? Tác giải là ai?
Câu 2(1điểm).Câu: “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.” Sử dụng biện pháp tư từ nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó trong việc biểu đạt nội dung.
Câu 3(1 điểm).Phần trích trên sử dụng nhiều trường từ vựng, hãy tìm các từ thuộc một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng ấy.
Phần 2- Làm văn (7đ):
Câu 1 (2 điểm): Từ đoạn phần trích, em hãy viết 1 đoạn văn nói về vai trò của nhà trường đối với mỗi chúng ta
Câu 2 (7 điểm): Em hãy hóa thân vào những que diêm và kể lại truyện „Cô bé bán diêm“ của Andexen .
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	I. Đọc hiểu
	5.0

	1
	+  Đoạn văn trích trong văn bản “Tôi đi học”
+  Tác giả: Thanh Tịnh
	0,5 đ
0,5 đ

	2
	+ Chỉ ra được BPTT so sánh + nhân hóa: những cảm giác trong sáng… quang đãng
+ Tác dụng: Cho thấy những kỉ niệm của tuổi học trò là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, những kỉ niệm không thể nào quên trong tâm trí mỗi người
· 
	
0.5 
0.5

	3
	+ Các từ “lá, đám mây, hoa” thuộc trường “thiên nhiên”
+ Các từ “ghi, nhớ, đi, núp…” thuộc trường “Hoạt đông của con người”
· HS tìm được các từ trong 1 trường
· Gọi tên được trường từ vựng 
	


0.5 
0.5

	
	II.LÀM VĂN
	

	1
	Mở đoạn: Dẫn dắt từ đoạn trích đến vấn đề: vai trò của nhà trường
Thân đoạn: nói về vai trò quan trọng của nhà trường
- Trường học  là mảnh đất tốt tươi để ươm mầm tri thức cho mỗi người, là bước đệm để mỗi chúng ta vươn tới tương lai rực rỡ. Tài liệu Thu Nguyễn
- Ở nơi đó, chúng ta được thầy cô – người mẹ hiền thứ hai, sẽ dạy dỗ, truyền tải những tri thức khoa học, là hành trang quan trọng theo chúng ta suốt cả cuộc đời. 
- Thầy cô còn dạy ta biết yêu thương, biết ứng xử sao cho đúng đắn với mọi người. Không những vậy, trường học là một thế giới thu nhỏ nơi có bạn bè, để cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cùng nhau đoàn kết để tạo nên sức mạnh trong mỗi tập thể lớp. 
- Ngôi trường là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của những cô cậu học trò. 
- Ở thế giới đó, chúng ta được yêu thương và che chở, được học làm người trước khi bước ra cánh cửa cuộc đời rộng lớn và khắc nghiệt hơn. 
- Kết đoạn: Rút ra bài học
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	1. Mở bài
- Que diêm giới thiệu về sự xuất hiện của mình
- Bằng lời que diêm, dẫn dắt vào câu chuyện (là vật luôn bên cạnh cô bé nên chúng tôi hiểu và thương cảm cho câu chuyện cuộc đời cô)
2. Thân bài
* Giới thiệu qua về hoàn cảnh của cô bé bán Diêm
+ Đêm đông lanh buốt, ngoài trời tối tăm cô bé vẫn đầu trần chân đất đi ngoài đường.
+ Cô không dám về nhà vì sợ cha đánh mắng bởi cả ngày hôm nay hôm nay cô không kiếm được một xu nào.
+ Cô bé ngồi nép trong góc tường hai chân thu lại, trời mỗi ngày một lạnh
=> Chứng kiến hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé, anh em chúng tôi vô cùng xót xa.
* Những lần quẹt diêm của cô bé
Chúng tôi bàn bạc nhau và quyết định đem đến những phép màu cho cô bé, dù là những mộng tưởng tạm thời.
- Thấy cô bé lạnh buốt, một anh bạn trong chúng tôi đã dùng ngọn lửa mình tạo ra đem đến cho cô bé mộng tưởng về một chiếc lò sưởi.
- Ngọn lửa tắt, cô bé trở về với hiện thực, chúng tôi lại dùng ánh sáng của mình đem đến cho cô bé mộng tưởng về một bữa ăn sang trọng, thịnh soạn.
- Sức chúng tôi có hạn, ngọn lửa nhanh chóng tắt đi, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực đem đến mộng ước cho cô bé về một cây thông nô-en.
- Biết những thứ vật chất đó chưa đủ để xoa dịu nỗi đau của cô bé, chúng tôi quyết định biến hóa lần thứ tư, đem đến giấc mộng cho cô bé về người bà mà cô kính yêu và thương nhớ nhất. Cuộc gặp gỡ này vô cùng xúc động.
- Chúng tôi chỉ có thể đem lại niềm vui cho cô bé trong khoảnh khắc, cô bé nhanh chóng quay trở về với thực tại đau buồn. Để níu kéo bà, cô bé đã đốt anh bạn cuối cùng trong bao diêm. Cuối cùng cô đã cùng bà bay lên trời xanh, chúng tôi không thể cản được.
* Cái chết của cô bé bán diêm
- Tận mắt chứng kiến cái chết của cô bé, chúng tôi rất đau buồn
- Sáng hôm sau, chúng tôi chỉ còn là những tàn diêm xung quanh cô bé, cô đã ra đi rất thanh thản đôi má còn hồng đôi môi còn đang mỉm cười.
- Những người qua đường chỉ biết cô bé chết vì đói rét, không ai có thể biết được những điều kì diệu mà đêm qua chúng tôi và cô bé đã cùng trải qua.
3. Kết bài
- Nêu cảm nhận chung
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 	ĐỀ 4
Câu 1. (3,0 điểm):
Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu:
        Nước mắt tôi ròng ròng rớt ...để sinh nở một cách giấu giếm.
(SGK Ngữ văn 8- Tập 1, NXBGD, 2004, trang 16)
a) Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Giới thiệu về tác giả , tác phẩm đó.
b) Trình bày hiểu biết của em về tâm trạng, tình cảm của nhân vật “tôi” được thể hiện trong đoạn văn trên.
Câu 2. (3,0 điểm):
                      Đọc bài ca dao: Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
				    (SGK Ngữ văn 8- Tập 1, NXBGD, 2004, trang 101)
 a) Xác định các biện pháp tu từ nghệ thuật được sử dụng trong bài ca dao trên.
b) Phân tích một biện pháp tu từ có giá trị biểu đạt nội dung hay nhất trong bài ca dao trên. 
Câu 3.
 (4,0 điểm)Thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	- Đoạn văn trên thuộc Chương IV “Trong lòng mẹ” trích tập hồi kí Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng (1918 - 1982), quê ở Nam Định. Ông là một trong những nhà văn lớn của văn học Việt Nam...   
- “Những ngày thơ ấu” Là tập hồi kí viết về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Tác phẩm gồm 9 chương, đã đăng trên báo năm 1938 và in sách năm 1940.
	
1,0


0,5

	
	b
	Đoạn trích miêu tả nội tâm (ý nghĩ) của bé Hồng (nhân vật tôi) khi nghe những lời lẽ mỉa mai của bà cô về mẹ mình; đó cũng là nỗi xót xa khi nghĩ về mẹ mình vì sợ thành kiến xã hội mà mẹ của bé Hồng cam chịu nỗi đau đớn, trốn tránh để xa lìa con, chịu nỗi đau chia ly với con…
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	a

	Chỉ cần xác định và nêu đúng tên gọi biện pháp tư từ:
Câu: Mồ hôi thánh thót /như/ mưa ruộng cày là phép tu từ: Nói quá kết hợp so sánh. 
* Nếu học sinh chỉ nêu được nói quá thì đạt 0,75 điểm
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	b
	- Bài ca dao "Cày đồng đang buổi ban trưa" là một bài ca dao viết hay nhất về người làm ruộng bỡi có nhiều biện pháp tu từ: 
Mồ hôi thánh thót /như/ mưa ruộng cày
- Tác giả đã dùng phép tu từ nói quá kết hợp so sánh  đã tạo sức gợi cảm giác liên tưởng của mọi người về hình ảnh, nỗi vất vả, khó nhọc của người nông dân. 
- Cách nói quá vừa nhấn mạnh vừa làm tăng giá trị biểu cảm 
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	 1) Giới thiệu hình ảnh chiếc nón lá Việt nam đã có từ xa xưa và đi vào đời sống văn hóa…
2) Nguồn gốc: Có nhiều cách nêu nguồn gốc của chiếc nón lá: - Nón lá có lịch sử lâu đời,...
- Từ rất lâu, nón lá gần với đời sống (trong lao động, trong chiến đấu) con người Việt; tạo nét bình dị, đoan trang
3) Cấu tạo, nguyên liệu và cách làm…
4) Giới thiệu về các loại nón lá khác nhau: nón quai thao, nón bài thơ, nón  làng Chuông (Thanh Oai, Hà Tây)...
5) Công dụng: Trong lao động, trong nghệ thuật..
6) Ý nghĩa của nón lá trong tâm hồn người Việt Nam 
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                                          HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG
1.Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ của em với một nhân vật văn học trong  tác phẩm đã học ở chương trình Ngữ văn 8.
Đảm bảo các yêu cầu trên, có thể trình bày theo các ý sau:
-Tình huống gặp gỡ với nhân vật văn học (Gặp ở đâu? Khi nào? Vì lí do gì?)
-Ấn tượng ban đầu về nhân vật (đặc điểm ngoại hình, lời nói, cử chỉ của nhân vật)
-Nội dung cuộc gặp gỡ với nhân vật văn học
 (Hai người đã trò chuyện với nhau những gì? Bản thân và nhân vật văn học đã có những việc làm gì?)
-Tâm trạng, cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của bản thân về nhân vật văn học
2.Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng – phận – hợp làm sáng tỏ vẻ đẹp của người nông dân qua hai tác phẩm Lão Hạc, đoạn trích Tức nước vỡ bờ
*Hướng dẫn về nhà :
+ Ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ tuần 1 -8.
 + Làm lại các bài tập.
 + Chuẩn bị tốt  bài kiểm giữa kỳI.
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